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1 25202611836 Nguyễn Thị Hoài 02/08/2001 406(HP) K25HP-KQT 3.69 HB 50% 5,000,000

2 25202616469 Huỳnh Thị Tuyết Nhung 08/08/2001 406(HP) K25HP-KQT 3.58 HB 50% 5,000,000

3 25202616204 Nguyễn Thị Hoàng Yến 28/12/2001 406(HP) K25HP-KQT 3.49 HB 50% 5,000,000

4 25208616608 Phan Hoài Duyên 10/02/2001 609(HP) K25HP-LKT 3.4 HB 50% 5,000,000

5 25208616981 Phạm Lê Trà My 29/07/2001 609(HP) K25HP-LKT 3.69 TOÀN PHẦN 100% 10,000,000

6 25208605281 Phan Thị Thùy Trang 11/09/2001 609(HP) K25HP-LKT 3.7 TOÀN PHẦN 100% 10,000,000

7 25204717351 Trương Thị Hợp 02/02/2001 416(HP) K25HP-QLC1 3.9 HB 50% 5,000,000

8 25204715815 Mai Khánh Ly 12/05/2001 416(HP) K25HP-QLC1 4 TOÀN PHẦN 100% 10,000,000

9 25204717493 Nguyễn Thị Kim Oanh 09/04/2001 416(HP) K25HP-QLC1 3.92 HB 50% 5,000,000

10 25204717352 Hoàng Thu Trang 08/09/2001 416(HP) K25HP-QLC1 3.87 HB 50% 5,000,000

11 25204708442 Nguyễn Lê Mỹ Uyên 30/04/2001 416(HP) K25HP-QLC1 3.42 HB 50% 5,000,000

12 25212116350 Trần Quốc Thông 02/10/2001 416(HP) K25HP-QLC2 3.89 HB 50% 5,000,000

13 25202305240 Nguyễn Minh Hiếu 23/04/2001 403(HP) K25HP-QTC 3.91 HB 50% 5,000,000

14 25202316967 Nguyễn Thị Mỹ Linh 19/12/2001 403(HP) K25HP-QTC 3.84 TOÀN PHẦN 100% 10,000,000

15 25202112740 Hoàng Thị Xuân Mẫn 04/12/2001 403(HP) K25HP-QTC 3.88 HB 50% 5,000,000

16 25202117362 Nguyễn Thị Thủy Tiên 10/02/2001 403(HP) K25HP-QTC 3.85 HB 50% 5,000,000

17 25212310453 Cao Tấn Vĩ 30/11/2001 403(HP) K25HP-QTC 3.25 HB 50% 5,000,000

18 25202117069 Phùng Thị Mỹ Duyên 12/11/2001 400(HP) K25HP-QTH 3.63 HB 50% 5,000,000

19 25202108475 Nguyễn Thị Mỹ Linh 10/07/2001 400(HP) K25HP-QTH 3.81 TOÀN PHẦN 100% 10,000,000

20 25202115737 Tạ Liễu Nhi 14/06/2001 400(HP) K25HP-QTH 3.66 HB 50% 5,000,000
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21 25202116413 Trịnh Thị Cẩm Nhung 11/05/2001 400(HP) K25HP-QTH 3.68 HB 50% 5,000,000

22 25202115772 Nguyễn Phương Thủy 15/08/2001 400(HP) K25HP-QTH 3.81 HB 50% 5,000,000

23 25202116532 Võ Nguyễn Kiều Trinh 28/06/2001 400(HP) K25HP-QTH 3.56 HB 50% 5,000,000

24 25202216592 Lương Thị Dung 09/06/2001 401(HP) K25HP-QTM1 3.68 HB 50% 5,000,000

25 25202216626 Nguyễn Thị Kiều Giang 26/07/2001 401(HP) K25HP-QTM1 3.61 HB 50% 5,000,000

26 25202815963 Phan Thị Ái Nhi 16/04/2001 401(HP) K25HP-QTM1 3.95 HB 50% 5,000,000

27 25202509574 Trịnh Thị Thanh Phương 16/05/2001 401(HP) K25HP-QTM1 3.35 TOÀN PHẦN 100% 10,000,000

28 25202209929 Võ Thị Thùy Trang 12/08/2001 401(HP) K25HP-QTM1 3.81 TOÀN PHẦN 100% 10,000,000

29 25202215849 Phạm Thị Phương Trinh 17/11/2001 401(HP) K25HP-QTM1 3.62 HB 50% 2,920,000

30 25202209030 Nguyễn Thị Hải Yến 21/09/2001 401(HP) K25HP-QTM1 3.95 TOÀN PHẦN 100% 10,000,000

31 25202216775 Nguyễn Thị Phước Nhi 12/09/2001 401(HP) K25HP-QTM2 3.82 HB 50% 5,000,000

32 25202215961 Hồ Phương Thảo 10/10/2001 401(HP) K25HP-QTM2 3.98 HB 50% 5,000,000

33 25211909063 Nguyễn Vũ Hòa Bình 19/05/2001 115(HP) K25HP-TBM1 3.81 TOÀN PHẦN 100% 10,000,000

34 25211916343 Đặng Tuấn Bình 15/11/2001 115(HP) K25HP-TBM1 3.65 TOÀN PHẦN 100% 10,000,000

35 25211904066 Nguyễn Thành Đạo 10/08/2001 115(HP) K25HP-TBM1 3.76 HB 50% 5,000,000

36 25211916480 Trần Quốc Đạt 21/10/2001 115(HP) K25HP-TBM1 3.4 TOÀN PHẦN 100% 10,000,000

37 25211208517 Nguyễn Trọng Hiếu 05/12/2001 115(HP) K25HP-TBM1 3.59 HB 50% 5,000,000

38 25211904107 Mai Thanh Hùng 19/08/2001 115(HP) K25HP-TBM1 3.92 TOÀN PHẦN 100% 10,000,000

39 25211909928 Nguyễn Vĩnh Huy 16/07/2000 115(HP) K25HP-TBM1 3.63 TOÀN PHẦN 100% 10,000,000

40 25211212029 Trương Công Huy 12/09/2001 115(HP) K25HP-TBM1 3.85 HB90% 9,000,000

41 25211909464 Nguyễn Tất Kiệt 07/12/2001 115(HP) K25HP-TBM1 3.54 HB 50% 5,000,000

42 25202116517 Nguyễn Thị Trúc Ly 0101/2001 115(HP) K25HP-TBM1 3.73 TOÀN PHẦN 100% 10,000,000

43 25201910325 Võ Phương Nhi 16/04/2001 115(HP) K25HP-TBM1 3.83 TOÀN PHẦN 100% 10,000,000

44 25211904105 Tôn Thất Nguyên Tâm 21/12/2001 115(HP) K25HP-TBM1 3.64 HB 50% 5,000,000

45 25211916602 Trương Minh Thống 28/11/2001 115(HP) K25HP-TBM1 3.76 HB 50% 5,000,000
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46 25211212196 Phan Văn Khải 13/03/2001 115(HP) K25HP-TBM2 3.62 HB 50% 5,000,000

47 25201213024 Nguyễn Thị Kim Ngân 10/01/2001 115(HP) K25HP-TBM2 3.76 TOÀN PHẦN 100% 10,000,000

48 25203417088 Lê Thị Ninh 21/10/2001 605(HP) K25HP-VHD2 3.63 HB 50% 5,000,000

Tổng số: 48 sinh viên

Số tiền bằng chữ: ba trăm hai mươi mốt triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng chẵn.

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 11 năm 2020
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321,920,000


